Biểu mẫu 1-ĐHQGHN

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

Năm học 2012- 2013
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp
	Số 

sinh viên nhập học
	Số 

sinh viên 

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đại học
	QH.2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh 
	
	56
	45
	
	4.44
	66.66
	
	
	10

	
	Sư phạm  tiếng Anh 
	
	366
	341
	
	4.39
	83.87
	39 (cử tuyển)
	
	

	
	Ngôn ngữ  Nga 
	
	7
	7
	
	
	57.14
	
	
	2

	
	Sư phạm  tiếng Nga
	
	50
	27
	
	7.4
	74
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Pháp 
	
	12
	9
	
	
	44.44
	
	
	2

	
	Sư phạm  tiếng Pháp
	
	124
	69
	
	2.89
	68.11
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Trung Quốc 
	
	33
	24
	
	8.33
	83.33
	
	
	2

	
	Sư phạm  tiếng Trung Quốc
	
	137
	140
	2.14
	28.57
	67.14
	19 (cử tuyển)
	
	

	
	Ngôn ngữ  Đức 
	
	77
	48
	
	10.41
	41.66
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Nhật 
	
	78
	69
	2.89
	28.98
	66.66
	
	
	1

	
	Sư phạm  tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Hàn  Quốc
	
	33
	29
	
	17.24
	68.96
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Ả Rập 
	
	19
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình Chất 
lượng cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh 
	
	6
	6
	
	83.33
	16.66
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh 
	
	26
	25
	24
	76
	
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Nga
	
	7
	7
	28.57
	71.42
	
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Pháp
	
	8
	8
	25
	62.50
	12.5
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Trung Quốc
	
	19
	19
	5.26
	78.94
	10.52
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cử tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh
	
	39
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sư  phạm  tiếng Trung Quốc
	
	19
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đào tạo bằng 2 chính qui
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh
	
	120
	86
	
	6.97
	90.69
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Trung Quốc
	
	30
	18
	
	11.11
	88.88
	
	
	

	4
	Hệ vừa làm vừa học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh
	
	399
	
	
	
	
	399
	80%
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh 
	
	140
	
	
	
	
	140
	100%
	

	
	Ngôn ngữ  Trung Quốc
	
	41
	
	
	
	
	
	90%
	

	
	Ngôn ngữ  Nhật 
	
	81
	
	
	
	
	
	70%
	

	5
	Đào tạo bằng 2 VLVH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh
	
	72
	
	
	
	
	
	100%
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh 
	
	40
	
	
	
	
	
	100%
	

	6
	Hoàn chỉnh kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh 
	
	197
	
	
	
	
	197
	100%
	

	7
	Đào tạo liên thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ  Anh (SauC)
	
	89
	
	
	
	
	
	70%
	

	
	Sư phạm  tiếng Anh (Sau CĐSP)
	
	236
	
	
	
	
	
	100%
	

	III
	Sau đại học
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	2009-2011
	
	226
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
	2009-2011
	223
	51
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
	2009-2011
	
	138
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga
	2009-2011
	9
	4
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga
	2009-2011
	
	1
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
	2009-2011
	10
	1
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp
	2009-2011
	
	4
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
	2009-2011
	44
	21
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc
	2009-2011
	
	2
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản
	2009-2011
	16
	4
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
	2011-2012
	58
	55
	Không xếp loại
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	2007-2011
	7
	2
	0
	2
	0
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
	2007-2011
	2
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
	2007-2011
	1
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga
	2007-2011
	1
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp
	2007-2011
	3
	2
	0
	2
	0
	
	
	


                                                          Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
